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PHẦN 2: PHẦN NỘI DUNG

 MỞ ĐẦU

A. ĐẶT VẤN ĐỀ

I. THỰC TRẠNG CỦA VẤN ĐỀ
Ngôn ngữ được coi là phương tiện để giao tiếp, đối với trẻ em ngôn ngữ là công cụ hữu hiệu để trẻ bầy tỏ nguyện vọng của mình để người lớn có thể chăm sóc, điều khiển giáo dục trẻ, là điều kiện quan trọng để trẻ tham gia vào các hoạt động hình thành nhân cách trẻ.
       Ngôn ngữ còn giữ vai trò rất quan trọng trong việc giáo dục trẻ một cách toàn diện kể cả về mặt đạo đức, chuẩn mực hành vi văn hoá, giúp trẻ có thể phân biệt được điều gì tốt, điều gì xấu và cách ứng sử giao tiếp với mọi người xung quanh sao cho phù hợp. Đặc biệt ngôn ngữ còn giúp cho giáo viên dễ dàng hơn trong việc giải thích, nêu gương, thuyết phục trẻ, giáo dục những hành vi đạo đức cho trẻ. Ngôn ngữ là phương tiện hình thành và phát triển nhận thức, tình cảm, đạo đức, thẩm mỹ của trẻ về thế giới xung quanh. Và một trong những nội dung phát triển ngôn ngữ cho trẻ cần được chúng ta chú trọng đó là phát triển vốn từ, bởi đây chính là nền tảng của phát triển ngôn ngữ, giúp trẻ phát triển toàn diện nhân cách.
Việc có được một vốn từ phong phú sẽ giúp ích cho trẻ rất nhiều. Vì trẻ luôn tự nắm bắt những gì mà trẻ nghe được từ mọi người xung quanh trong môi trường sống trực tiếp của trẻ. Các nhà nghiên cứu đã gợi ý ra rằng từ vựng là một yếu tố cực kì quan trọng trong sự phát triển của trẻ đặc biệt là ở kỹ năng nói. Khi trẻ có một vốn từ vựng phong phú thì trẻ sẽ nói tốt hơn và có khuynh hướng học tốt hơn so với những đứa trẻ cùng lứa có vốn từ hạn hẹp. Và với vốn từ phong phú luôn có sẵn trong đầu, trẻ sẽ có thể tự bày tỏ cảm xúc, cảm nghĩ của bản thân với nhiều người một cách có hiệu quả, qua đó nâng cao khả năng giao tiếp xã hội của trẻ.
Hoạt động vui chơi là hoạt động chủ đạo của trẻ mẫu giáo. Có thể nói, khi trẻ tham gia vào hoạt động vui chơi, trẻ thực sự là một chủ thể hoạt động tích cực (trẻ đi lại, trao đổi, nói năng một cách tự do, trẻ tự giải quyết vấn đề…). Vì thế, hoạt động vui chơi có ảnh hưởng lớn đến các mặt phát triển của trẻ. 
Việc trẻ phát ra âm thanh của từ và hiểu ý nghĩa của từ đó có đúng hay không ít được người lớn để ý đến. Trong khi đối với trẻ ở lứa tuổi mẫu giáo, công việc phát triển vốn từ là một điều hết sức quan trọng và đáng được quan tâm ở trường mầm non. 

Từ những lý do kể trên, tôi đã quyết định chọn nghiên cứu đề tài: “Phát triển vốn từ cho trẻ mẫu giáo 5 – 6 tuổi thông qua thiết kế một số trò chơi học tập” nhằm giúp bản thân có thêm nhiều trò chơi học tập phù hợp để phát triển vốn từ cho trẻ. 

II. Ý NGHĨA CỦA GIẢI PHÁP MỚI

Việc phát triển vốn từ cho trẻ 5-6 tuổi là rất cần thiết và quan trọng. Vì vậy tôi viết đề tài này nhằm giúp trẻ mạnh dạn, tự tin, chủ động sử dụng vốn từ khi giao tiếp với mọi người xung quanh, biết trả lời câu hỏi của giáo viên . 

Trẻ ham học hỏi, lĩnh hội và tự làm giàu vốn kiến thức, vốn từ của chính mình. Giúp trẻ phát triển toàn diện về nhân cách.
III. PHẠM VI NGHIÊN CỨU CỦA ĐỀ TÀI

- Đề tài này tôi nghiên cứu tại Trường Mầm non Xuân Quan.
- Đối tượng nghiên cứu: Đề tài chỉ được thực hiện trên học sinh lớp mẫu giáo 5A2 trường Mầm non Xuân Quan, huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên.

B. PHƯƠNG PHÁP TIẾN HÀNH

I. CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN

1. Cơ sở lý luận:
Chúng ta có thể thấy rằng việc phát triển ngôn ngữ cho trẻ là một yếu tố rất cần thiết, sự phát triển ngôn ngữ kịp thời và toàn diện sẽ hỗ trợ rất nhiều cho trẻ sau này. Trẻ giao tiếp tốt với mọi người, ngôn ngữ của trẻ cũng sẽ phát triển. Tuy nhiên, để giao tiếp tốt, trước tiên vốn từ của trẻ phải nhiều và trẻ thể hiện tốt vốn từ đó qua việc nghe và nói. 
Ngôn ngữ là một hệ thống dấu hiệu đặc biệt, được dùng làm phương tiện giao tiếp quan trọng nhất và là phương tiện tư duy của con người. 

Theo nhà nghiên cứu Lưu Thị Lan thì trẻ mẫu giáo có tỉ lệ các từ loại như tính từ , trạng từ, quan hệ từ tăng lên, động từ giảm đi so với trẻ lứa tuổi nhà trẻ.

Trẻ 5-6 tuổi nói nhiều nhưng chưa phải là nói hay. Vốn từ của trẻ mang tính chất cá nhân rõ rệt, cùng một lứa tuổi có trẻ có vốn từ rất phong phú về thể loại , nhiều về số lượng nhưng có trẻ vốn từ lại rất nghèo nàn.

Trẻ 5-6 tuổi có thể sử dụng thông thạo tiếng mẹ đẻ để giao tiếp. Danh từ và động từ vẫn chiếm ưu thế nhưng tính từ và các loại từ khác cũng được trẻ sử dụng nhiều hơn.
Đến 5-6 tuổi trẻ đã có khả năng nắm được ngữ nghĩa của từ vựng thông dụng, biết dùng ngữ điệu phù hợp với hoàn cảnh giao tiếp. Vốn từ là nền móng để phát triển ngôn ngữ. Để trẻ có thể hòa nhập với mọi người xung quanh thì cần phải có vốn từ phong phú, vì nhờ có vốn từ mà ngôn ngữ mạch lạc của trẻ cũng sẽ được phát triển. Vậy phát triển vốn từ cho trẻ không chỉ là mở rộng vốn từ, làm giàu vốn từ về mặt số lượng mà phải tích cực hoá vốn từ trong giao tiếp .  
Việc phát triển vốn từ cho trẻ phải được tiến hành cùng với việc mở rộng và nâng cao nhận thức của trẻ về thế giới xung quanh. Đây là hai mặt có quan hệ hữu cơ và không thể tách rời nhau. Trường mầm non có nhiệm vụ phát triển vốn từ cho trẻ cả về số lượng và chất lượng. Dạy trẻ không chỉ biết nhiều từ, mà còn phải hiểu từ, sử dụng từ đúng, loại ra những từ không đẹp trong lời nói của trẻ, dạy trẻ biết cách sử dụng một số biện pháp tu từ đơn giản trong giao tiếp hàng ngày. 

Do đó, phát triển vốn từ là hoạt động giáo dục có chủ định, có kế hoạch nhằm giúp trẻ lĩnh hội vốn từ có hiệu quả. Trong các hoạt động giáo dục thì trò chơi học tập được coi là phương tiện để phát triển vốn từ cho trẻ.
2. Cơ sở thực tiễn 
Có thể nói mở rộng và phát triển vốn từ cho trẻ em là một phương pháp giáo dục cần thiết để trẻ chủ động, tự tin giao tiếp xã hội. Xong trên thực tế việc phát triển vốn từ cho trẻ trong các trường mầm non còn rất hạn chế, giáo viên còn chưa hiểu rõ được tầm quan trọng của vấn đề hoặc thiếu kỹ năng giảng dạy để có thể truyền đạt cho trẻ hiểu.
Bản thân là một giáo viên có trình độ trên chuẩn và luôn trú tâm đến việc chăm sóc giáo dục trẻ, trang trí lớp phù hợp với chủ đề, tạo môi trường lớp học gần gũi hấp dẫn trẻ, luôn quan tâm đến việc rèn và phát triển vốn từ cho trẻ.
Với đặc điểm tình hình như vậy khi thực hiện đề tài này tôi thấy có một số thuận lợi và khó khăn như sau:
2.1. Thuận lợi:      
- Về phía ban giám hiệu nhà trường: Ban giám hiệu nhà trường rất quan tâm tạo điều kiện giúp đỡ về cơ sở vật chất và bồi dưỡng chuyên môn cho giáo viên như: Đi học lớp bồi dưỡng về chuyên đề  phát triển ngôn ngữ , tham gia các buổi kiến tập ở trường mình để học thêm kiến thức, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ. phô tô, sách tham khảo, phục vụ cho hoạt động phát triển ngôn ngữ. Bồi dưỡng qua các giờ họp chuyên môn để sáng tạo những trò chơi học tập mới nhằm phát triển ngôn ngữ cho trẻ.

- Về bản thân: Bản thân là một giáo viên đã có nhiều năm kinh nghệm giảng dạy lớp mẫu giáo lớn, luôn tham gia đầy đủ các lớp tập huấn chuyên môn về các chuyên đề cho trẻ, luôn tìm tòi đọc các loại sách báo, tạp chí giáo dục, qua mạng internet để nâng cao chuyên môn. Là một giáo viên năng động có nhiều sáng tạo trong việc tổ chức các hoạt động và kiên trì trong việc rèn luyện kỹ năng cho trẻ nên tôi luôn tự tìm tòi, sáng tạo ra các trò chơi phục vụ cho các tiết dạy và hoạt động của trẻ để phát triển vốn từ cho trẻ.

- Về phía phụ huynh: Đa số phụ huynh quan tâm đến quá trình học của trẻ, phối hợp thường xuyên với giáo viên cùng dạy trẻ ở gia đình.
- Về học sinh: Đa số học sinh đã học từ lớp nhà trẻ nên trẻ ngoan có nề nếp, mạnh dạn ,tự tin khi tham gia vào các hoạt động.

2. 2. Khó khăn:
- Về nhà trường: Các loại sách, tạp chí, tài liệu về các trò chơi phát triển vốn từ cho trẻ trong chương trình còn ít.

- Về phụ huynh: Một số phụ huynh còn chưa quan tâm nhiều đến con em mình, xem nhẹ việc phát triển vốn từ  của trẻ, cho con mình tiếp xúc nhiều với điện thoại, tivi ảnh hướng rất lớn đến phát triển ngôn ngữ cho trẻ.

- Về bản thân: Chưa có nhiều thời gian để thiết kế các trò chơi phát triển ngôn ngữ cho trẻ.

- Về học sinh:

+ Ngôn ngữ và vốn từ của trẻ còn hạn chế, cách phát âm của trẻ chưa chuẩn, còn nói ngọng nhiều.

+ Một số trẻ nhát nhát, thụ động, chưa mạnh dạn, tự tin giao tiếp.

+ Khả năng tập chung chú ý chưa cao, hay phân tán.

+ Kỹ năng nói của trẻ chưa hoàn chỉnh.

 II. CÁC BIỆN PHÁP TIẾN HÀNH
Xuất phát từ đặc điểm chung của trường của lớp, từ nhu cầu thực tế của trẻ và tầm quan trọng của việc phát triển vốn từ cho trẻ đáp ứng được nhiệm vụ trọng tâm của năm học, từng bước tôi đã có kế hoạch và các giải pháp đưa các trò chơi học tập nhằm phát triển vốn từ cho trẻ dưới nhiều hình thức, thực hiện lồng ghép trong các hoạt động hàng ngày trong suốt năm học. 
- Trò chơi 1:Thi xem ai nói đúng

- Trò chơi 2: Tìm từ cùng âm vần

- Trò chơi 3: Chim- Thú- Cá

- Trò chơi 4: Tìm đúng nhóm, đoán đúng tên

- Trò chơi 5: Vòng xoay thần tốc

- Trò chơi 6: Đặt ở đâu cho đúng

- Trò chơi 7: Người bí ẩn

- Trò chơi 8: Đồng đội chung sức

- Trò chơi 9: Đúng hay sai?

- Trò chơi 10: Nhí tài năng.
III. THỜI GIAN TẠO RA GIẢI PHÁP

- Thời gian bắt đầu từ tháng 8/2019 đến tháng 2/2020.
- Tháng 8 đến tháng 9 năm 2019: Khảo sát thực tế trên trẻ, xây dựng đề cương vắn tắt và nghiên cứu, thiết kế một số trò chơi học tập để phát triển vốn từ cho trẻ mẫu giáo 5-6 tuổi.
- Tháng 9 năm 2019 đến tháng 2 năm 2020: Triển khai các trò chơi học tập.

- Tháng 2 năm 2020: Tiếp tục tổ chức các trò chơi học tập cho trẻ, đánh giá kết quả và tổng kết kinh nghiệm
NỘI DUNG

A. MỤC TIÊU CỦA ĐỀ TÀI
Đưa ra một số giải pháp  giúp giáo viên và phụ huynh có thể áp dụng trong việc giúp trẻ 5-6 tuổi phát triển vốn từ một cách có hiệu quả , phát huy tối đa , chuẩn bị cho trẻ vốn từ phong phú để vào lớp 1.Vì vậy, việc phát triển vốn từ cho trẻ thông qua trò chơi học tập giúp trẻ tích lũy thêm được vốn từ mới, những khái niệm khoa học cơ bản, hiểu được cặn kẽ từ đó có nghĩa như thế nào, hiểu được ý nghĩa của từ, nhờ đó mà khả năng nhận thức và tư duy của trẻ phát triển theo. Ngoài ra, trò chơi học tập còn giúp trẻ mạnh dạn tự tin giao tiếp với mọi người xung quanh.

B. BIỆN PHÁP TỔ CHỨC THỰC HIỆN
I. KHẢO SÁT BAN ĐẦU

Để nắm được khả năng phát triển vốn tử của trẻ tôi tiến hành khảo sát trẻ để thiết kế các trò chơi học tập phát triển vốn từ cho phù hợp với khả năng ngôn ngữ  để phát triển vốn từ cho trẻ.

Thời gian khảo sát tháng 8 năm 2019: Tổng số trẻ được khảo sát: 30 trẻ

Stt

Vốn từ
Đạt

Chưa đạt

Số trẻ

Tỉ lệ %

Số trẻ

Tỉ lệ %

1

Phát âm đúng từ tiếng Việt 

17

57%

13

43%

2

Hiểu nghĩa của từ 

15

50%

15

50%

3

Khả năng sử dụng vốn từ 

14

47%

16

53%

4

Phát âm đúng từ tiếng Việt 

14

47%

16

53%

II. CÁC BIỆN PHÁP THỰC HIỆN

1.Trò chơi 1: Trò chơi “Thi xem ai nói đúng”.
Mục đích 
- Phát triển vốn từ về tên và đặc điểm các loại rau ăn lá, rau ăn củ, trái cây( con vật…). 

- Phát triển khả năng quan sát và tri giác cho trẻ. 
Chuẩn bị : 

-5-6 quả bóng đường kính 30cm.

Luật chơi: 

Khi bóng được tung cho bạn nào, bạn đó phải đưa hai tay ra bắt bóng, đồng thời dùng từ cụ thể hoặc khái quát theo yêu cầu của trò chơi. 

Cách chơi: 

Bóng tung cho bạn A và nói: “Cà rốt”. Bạn A bắt bóng và trả lời: “Củ cà rốt”. 

Bóng tung cho bạn B và nói: “Hồng”. Bạn B bắt bóng và trả lời: “Hoa hồng”. 

Bóng tung cho bạn C và nói: “Gà”. Bạn C bắt bóng và trả lời: “Gia cầm”.  
Bóng tung cho bạn D và nói: “Sư tử”. Bạn A bắt bóng và trả lời: “Động vật sống trong rừng”. 

Lần 1: Cả lớp đứng thành vòng tròn, cô đứng ở giữa. Cô tung bóng và nói, trẻ bắt bóng trả lời. 

Lần 2: Cả lớp chơi, một trẻ đứng giữa thay cô điều khiển. Trẻ chơi thành thạo, cô cho trẻ chơi theo nhóm, mỗi nhóm 6-7 trẻ. 

[image: image1]
Hình ảnh trẻ chơi chuyền bóng nêu tên tên và đặc điểm các loại rau ăn lá, rau ăn củ, trái cây( con vật…). 
2. Trò chơi 2: Tìm từ cùng âm, vần. (Trò chơi sử dụng được ở tất cả cả các chủ đề)
Mục đích 

Phát triển vốn từ và khả năng ghi nhớ cho trẻ.(Trẻ nhớ được tên và đặc điểm của các con vật có tên trong đó có chữ cái giống với chữ cái cô yêu cầu)

Chuẩn bị
- Các thẻ chữ cái.

-Các lô tô con vật có tên gọi

Luật chơi:
 Trẻ phải đưa ra đưa ra đáp án có âm ( Vần ) đúng với yêu câu của cô đưa ra. Trẻ nói sai bị mất lượt chơi.

Cách chơi:

- Tìm từ cùng âm đầu: Khi ra hoạt động ngoài trời hoặc giờ chữ cái…Cô đưa ra yêu cầu tìm từ có âm thanh bắt đầu với chữ “m” (mèo) hoặc “x” (xe) hoặc bất kỳ chữ nào cô và trẻ vừa nhìn thấy. 

- Tìm từ cùng vần: Hãy gợi ý cho trẻ tìm những đối tượng mà kết thúc bằng những âm thanh giống nhau (ví dụ, “cá” và “lá”, cùng kết thúc bằng chữ “a”). 


[image: image2]Hình ảnh trẻ chơi trò chơi “Tìm từ cùng âm, vần”.
3. Trò chơi 3: Chim-thú-cá .

Mục đích: 

Phát triển vốn từ và khả năng ghi nhớ cho trẻ.
Chuẩn bị:

Địa điểm: Trong lớp, ngoài sân (sạch sẽ, thoáng mát)
Luật chơi:

Trẻ phải nêu tên con  “chim”, “thú” hoặc “cá” sao cho không trùng với các con đã được nói từ đầu. Trả lời đúng được làm người điều khiển, trả lời sai bị ra ngoài một lần chơi.
Cách chơi:

Cô (Trẻ) đóng vai Người điều khiển. Người này vừa chỉ tay vào mọi người quanh vừa nói “Chim, thú, cá…”, rồi bất ngờ chỉ một người trong vòng và hô “chim” hoặc “thú”, hoặc “cá”.

Người bị chỉ phải lập tức nói tên con “chim”, con “thú”, hoặc con “cá” nào đó mà không trùng với các con đã được nói ra từ đầu cuộc chơi. Nếu ngập ngừng không nói được ngay hoặc nói trùng thì phải tiếp tục làm người chơi còn nếu nói đúng được ngay thì được trở thành người điều khiển.

Dưới đây là gợi ý một số chủ đề có thể lựa chọn khi vận dụng trò chơi này:

+ Chim, thú, cá

+ Rau, hoa, quả

+ Đồ chơi, dụng cụ nhà bếp, đồ dùng học tập

+ Tết, giáng sinh, Trung thu

+ Gia đình, nhà trường.

+ Người, cây, nhà (nhắc đến chủ đề nào phải nói ra tên một bộ phận thuộc chủ đề đó)
4. Trò chơi 4 : Tìm đúng nhóm, đoán đúng tên
 Mục đích 

-Phát triển vốn từ về tên và đặc điểm các loại rau ăn lá, rau ăn củ, trái cây. 

-Phát triển khả năng quan sát và tri giác cho trẻ. 

Chuẩn bị 

Thẻ hình các loại rau ăn củ, rau ăn quả, rau ăn lá, trái cây. Bảng quay. 

Bảng, rổ, bông hoa nhiều màu. 

Luật chơi 

Trẻ tìm đúng những thẻ hình cùng nhóm với loại rau ăn lá, rau ăn quả hoặc trái cây mà bạn mình quay được. 

Trẻ đọc được tên của thẻ hình. 

Cách chơi
Cô trò chuyện với trẻ về thực phẩm nấu các bữa ăn hằng ngày và giới thiệu trò chơi với trẻ về các loại thực phẩm: rau ăn củ, rau ăn lá và trái cây. Trò chơi có tên là “Tìm đúng nhóm, đoán đúng tên”. 
Cô giới thiệu cách chơi: Cô chia trẻ thành 2 nhóm. Mỗi nhóm sẽ có một rổ thẻ hình cho mình. Mỗi nhóm sẽ chọn một bạn lên quay bàn cờ quay để chọn hình 

(trên bàn cờ quay sẽ có 3 hình, đại diện cho 3 loại: rau ăn quả, rau ăn lá, trái cây). Trẻ quay được hình nào sẽ gỡ hình đó ra và gắn lên bảng. Các bạn còn lại trong nhóm sẽ tìm thẻ hình có trong rổ của nhóm mình cùng loại với hình mà bạn mình quay được (Ví dụ: Trẻ quay được được hình rau ăn lá, các bạn trong nhóm tìm thẻ hình cùng nhóm với rau ăn lá như: xà lách, cải xanh…). Sau khi tìm được hình, từng bạn sẽ đọc lên tên thẻ hình mà mình tìm được và nói thuộc loại nào. Mỗi hình tìm đúng và đọc tên đúng sẽ được một bông hoa. Nhóm nào nhiều bông hoa nhất sẽ thắng. 
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Hình ảnh trẻ tham gia chơi trò chơi “Tìm đúng nhóm, đoán đúng tên”
5. Trò chơi 5: Vòng xoay thần tốc 
Mục đích 

Phát triển vốn từ về tên, môi trường sống và lợi ích của các con vật: gà cho trứng, cá sống dưới nước, bò cho sữa… 

Rèn tính phản xạ nhanh của trẻ. 

Chuẩn bị 

Vòng tròn quay bằng bìa có các ô chỉ ra đặc điểm của các con vật: nơi sống, ích lợi, khuôn mặt cười, khuôn mặt khóc, nốt nhạc. Kẹo. 

Luật chơi 

Mũi tên chỉ vào ô có hình thức ăn hoặc môi trường sống thì trẻ sẽ nói tên 2 

con vật tương ứng với ô đó. 

Mũi tên chỉ vào ô khuôn mặt cười thì được thêm lượt. 

Mũi tên chỉ vào ô khuôn mặt khóc thì mất lượt. 

Mũi tên chỉ vào ô nốt nhạc thì hát một bài có nhắc đến một con vật. 

Với mỗi câu trả lời đúng sẽ được thưởng một viên kẹo. Nhóm nào có kẹo nhiều nhất sẽ thắng. 

Cách chơi
Cô giới thiệu tên trò chơi và cách chơi với trẻ. Cô chia trẻ làm 2 đội, sau đó sẽ cử nhóm trưởng của mỗi đội oẳn tù tì, đội nào thắng chơi trước. Đội thắng lên quay vòng tròn, sau đó sẽ thảo luận trong vòng 5 giây để đưa ra đáp án tương ứng. Nếu vào các ô đặc biệt thì thực hiện như luật chơi. Đội thua sẽ đếm giây và cùng cô kiểm tra kết quả của đội bạn. Tiếp theo, đội còn lại sẽ lên chơi. 

6. Trò chơi 6: Đặt ở đâu cho đúng?
Mục đích 

Phát triển vốn từ về không gian: trên, dưới, trước, sau. 

Phát triển trí nhớ và khả năng tập trung chú ý của trẻ. 

Chuẩn bị 

Tranh mẫu. 

2 tranh không có đồ vật. 

Rổ, keo hai mặt. 

Các thẻ hình đồ vật. 

Luật chơi 

Trẻ nhớ và đặt đúng vị trí của đồ vật giống với tranh mẫu của cô. 

Trẻ nói được nơi để đồ vật. 

Cách chơi
Cô giới thiệu trò chơi, cho trẻ ngồi thành hình vòng cung. 

Cô cho trẻ quan sát bức tranh mẫu, trong tranh có hình các đồ vật khác nhau được đặt ở những nơi khác nhau (Ví dụ: Bình hoa đặt trên bàn, búp bê đặt trên ghế…) trong vòng 5 phút. Sau đó, cô cất bức tranh đi. Cô chia trẻ thành hai nhóm, phát cho mỗi nhóm một bức tranh có không gian giống với bức tranh vừa rồi nhưng không có hình các đồ vật, và một rổ có các thẻ hình đồ vật. Cô yêu cầu các thành viên trong nhóm tự thảo luận với nhau, để cùng nhau nhớ lại vị trí của các đồ vật, sau đó sẽ tiến hành lấy các thẻ hình trong rổ và gỡ băng keo đằng sau thẻ ra để dán vào vị trí thích hợp của bức tranh. Thời gian để hai nhóm làm là một bản nhạc, sau khi hết nhạc, hai nhóm sẽ đem nộp lại cho cô bức tranh hoàn chỉnh của mình. Cuối cùng, cô sẽ cùng cả lớp kiểm tra và so sánh với bức tranh mẫu. Trong quá trình kiểm tra, cô chỉ đến đồ vật nào, trẻ phải đọc to đồ vật đó được đặt ở đâu. Nhóm nào đặt đúng vị trí của nhiều đồ vật nhất sẽ thắng. 

7. Trò chơi: Người bí ẩn 
Mục đích 

Phát triển vốn từ về đặc điểm bên ngoài của con người: Mặc váy, nơ xanh, tóc thắt bím… 

Phát triển khả năng phán đoán của trẻ. 

Trẻ biết miêu tả đặc điểm bên ngoài của các bạn trong lớp, trẻ đoán biết dựa vào các câu miêu tả đó và đoán được tên bạn.

 Chuẩn bị: 

Lớp học( sân chơi) sạch bằng phẳng, mát. 

Luật chơi 

Trẻ biết dựa vào các lời gợi ý của 2 bạn trong lớp để đoán đúng tên bạn vừa vỗ tay. Đoán sai phải nhắm mắt tiếp, đoán đúng được mời bạn bị đoán đúng lên nhắm mắt.

Cách chơi:
Cô giới thiệu tên trò chơi và mời một trẻ xung phong lên chơi trước. Trẻ đó sẽ ngồi ở chính giữa vòng tròn và nhắm mắt lại. Cô chọn một trẻ khác (không gọi tên trẻ đó lên) và yêu cầu trẻ sẽ vỗ tay 3 cái. Sau đó, trẻ ngồi ở giữa vòng tròn sẽ mở mắt ra và đoán ai vừa vỗ tay, với 2 lời gợi ý từ 2 bạn khác nhau trong lớp để có thể biết được người vỗ tay đó là ai (Ví dụ: Gợi ý: bạn vỗ tay là bạn mặc váy; bạn vỗ tay là bạn thắt hai bím tóc). Lưu ý là 2 bạn gợi ý chỉ được nêu một đặc điểm của người vỗ tay và không được nhắc đến tên bạn ấy. Bạn ngồi ở giữa vòng tròn không được mở mắt cho đến khi nghe xong 3 tiếng vỗ tay. Nếu đoán đúng tên bạn vỗ tay thì sẽ được về vòng tròn ngồi, thay thế bạn khác lên chơi (do xung phong hoặc do cô chọn). Còn nếu đoán sai trẻ đó sẽ tiếp tục ngồi ở giữa vòng tròn và đoán tiếp.

8. Trò chơi 8: Đồng đội chung sức 
Mục đích 

Phát triển vốn từ thông qua tiếng kêu của con vật và kèm theo số lượng con vật: con heo, con gà, con vịt… 

Ôn số lượng từ 1 đến 5. 

Phát triển khả năng quan sát và tri giác có chủ định. 

Chuẩn bị 

Thẻ hình và số. Rổ,bảng. Vòng tròn nhỏ. 

Bài hát có thời gian khoảng 2 phút. 

Luật chơi 

Trẻ đoán đúng được số lượng con vật và tên con vật do đồng đội mình diễn tả. 

Một cặp hình đúng sẽ được một điểm. Đội nào được nhiều điểm nhất sẽ thắng. 

Cách chơi:
Cô tạo tình huống để trẻ nêu hiểu biết của trẻ về con vật và giới thiệu trò chơi cho trẻ. Cô cho trẻ tự bắt nhóm với nhau, 2 bạn một nhóm. Một bạn sẽ là người diễn tả và bạn còn lại sẽ là người đoán. Cô cho một nhóm xung phong lên chơi trước. 

Cô sẽ phát cho nhóm chơi một rổ hình, rổ hình đó dành cho bạn đoán. Cô đặt một tấm bảng chính giữa ngăn cách 2 người chơi. Đầu tiên, cô sẽ lấy một thẻ hình bất kì và cho bạn diễn tả xem trong vòng 5 giây. Sau đó, bạn diễn tả sẽ chạy tới chỗ vòng tròn cô đã đánh dấu sẵn và diễn tả cho đồng đội của mình bằng cách: dùng ngón tay thể hiện số lượng và dùng tiếng kêu của con vật để nói lên con vật đó (Ví dụ: Thẻ hình 2 con vịt: trẻ sẽ xòe 2 ngón tay và diễn tả tiếng kêu của con vịt “cạp, cạp”). Sau khi diễn tả xong bạn đó sẽ chạy về chỗ cũ và bạn còn lại sẽ tìm trong rổ thẻ hình mà đồng đội mình muốn nói đến và dán lên bảng. Thời gian chơi là một bài hát, hết bài hát trò chơi sẽ được ngừng lại và kiểm tra kết quả. 
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Hình ảnh trẻ tham gia trò chơi “Đồng đội chung sức”
9. Trò chơi 9: Đúng hay sai?
Mục đích 

Phát triển vốn từ về đặc điểm và âm thanh của các phương tiện giao thông. 

Phát triển khả năng quan sát và tri giác có chủ định. 

Phát triển tư duy cho trẻ thông qua suy luận, phán đoán của trẻ. 

Chuẩn bị 

Power point trò chơi. 

Luật chơi:

Trẻ tự suy luận và nói lên được những điều không hợp lý có trong slide power point, trẻ diễn tả được âm thanh của các phương tiện giao thông. 

Cách chơi:
Cô giới thiệu trò chơi “ Đúng hay sai?”. Ở trò chơi này trẻ phải tự tìm ra điểm không đúng trong hình. 

Cô cho trẻ xem slide có hình các phương tiện giao thông và yêu cầu trẻ tìm ra những điều không đúng và nói lên được lý do vì sao nó không đúng (Ví dụ: Ô tô bay trên trời là sai, vì ô tô chỉ chạy được dưới đất). Sau khi trẻ đã tìm được đúng hết các điểm sai thì cô cho trẻ nghe âm thanh của các phương tiện giao thông và yêu cầu cả lớp diễn tả lại bằng lời các âm thanh đó. Tiếp theo, cô chia trẻ thành 3 nhóm, một nhóm là ô tô, một nhóm là máy bay, nhóm còn lại là xe lửa. Khi cô đọc đến tên nhóm nào, nhóm đó sẽ mô tả lại âm thanh của nhóm mình (Ví dụ: Máy bay là ù ù ù…; Xe lửa là xình xịch xình xịch…). 
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Trẻ chọn hình theo ý thích
Hình ảnh minh họa trò chơi  “Đúng hay sai?”
10. Trò chơi 10: Nhí tài năng 
Mục đích 

Phát triển tai nghe của trẻ. 

Phát triển vốn từ về tên của các loài động vật thông qua tiếng kêu của chúng: 

hổ, sư tử, chim, gà, mèo, heo… 

Chuẩn bị 

Power point về trò chơi. 

Luật chơi 

Trẻ nghe tiếng kêu và chọn đúng con vật phát ra tiếng kêu đó. Nếu đúng có 

thưởng, sai sẽ mất lượt chơi. 

Cách chơi
Cô giới thiệu trò chơi “ Nhí tài năng”

Cô mời một trẻ xung phong lên chơi. Trẻ đó sẽ nghe tiếng kêu và chọn con vật tương ứng, trẻ sẽ tự chọn, nếu chọn đúng trẻ sẽ nghe tiếng vỗ tay và được cô thưởng bằng một phần quà, nếu sai trẻ đó sẽ mất lượt chơi tiếp và mời trẻ khác lên chọn. Trò chơi cứ thế tiếp tục. 

Sau khi chơi xong, cô chia trẻ thành nhiều nhóm, và mỗi nhóm sẽ tự chọn một con vật mình thích. Tiếp đến, cô sẽ gọi tên con vật, nhóm nào chọn con vật giống như cô gọi sẽ phát ra tiếng kêu thật to. 
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Hình ảnh minh họa trò chơi  “Nhí tài năng”

III. KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC.

Sau một thời gian thực hiện nghiên cứu tài liệu, kinh nghiệm của bản thân, sự ủng hộ tích cực của các bậc cha mẹ đã giúp tôi đạt được một số kết quả và tiến hành đề tài “Phát triển vốn từ cho trẻ mẫu giáo 5-6 tuổi thông qua thiết kế một số trò chơi học tập” tôi đã đạt được những kết quả sau:
1. Đối với giáo viên.

- Nắm vững các phương pháp phát triển vốn từ cho trẻ, có kỹ năng sư phạm và biết cách truyền đạt vốn từ tới trẻ một cách linh hoạt, sáng tạo.

- Tham gia dự giờ nhiều tiết dạy của đồng nghiệp, xem những video hay trên mạng  để học hỏi kinh nghiệm.

- Thiết kế những hoạt động hoc, và hoạt động chơi có lồng ghép các trò chơi phát triển ngôn ngữ.

- Mạnh dạn dám nghĩ, dám làm, khắc phục mọi khó khăn để giúp trẻ làm giàu vốn từ ngay từ khi ở trường mầm non.
2. Đối với phụ huynh.

- Phụ huynh hưởng ứng, thường xuyên trao đổi và cùng phối kết hợp với giáo viên để cùng rèn và phát triển vốn từ cho trẻ và rất tin tưởng cô giáo bởi họ tự nhận thấy sự tiến bộ rõ rệt của con mình.
- Một số phụ huynh trước đây chưa quan tâm đến việc phát triển vốn từ cho trẻ , nay đã nhận thức được vấn đề đã nhiệt tình phối hợp với giáo viên và nhà trường trong việc chăm sóc và giáo dục trẻ nói chung và phát triển vốn từ cho trẻ nói riêng. 
- Phụ huynh cảm thấy hài lòng với kết quả của con mình đạt được và đã có sự quan tâm bằng việc ủng hộ giáo viên những nguyên vật liệu để giáo viên và trẻ làm đồ dùng đồ chơi phục vụ cho trẻ ở lớp...

3. Đối với trẻ.

 - Trẻ mạnh dạn, tự tin, chủ động sử dụng vốn từ khi giao tiếp với mọi người xung quanh, biết trả lời câu hỏi của giáo viên . 

- Trẻ ham học hỏi, lĩnh hội và tự làm giàu vốn kiến thức, vốn từ của chính mình. Giúp trẻ phát triển toàn diện về nhân cách.
Dưới đây là bảng so sánh đối chứng kết quả khi bắt đầu thực hiện các trò chơi và kết thúc quá trình thực hiện các các trò chơi cho trẻ 5-6 tuổi tại lớp mẫu giaó 5-6 tuổi A2 tại trường Mầm non Xuân Quan
Stt

Vốn từ

Đầu năm

Cuối năm

Số trẻ

Tỉ lệ

Số trẻ 

Tỉ lệ

Số trẻ

Tỉ lệ

Số trẻ

Tỉ lệ

1

Phát âm đúng từ tiếng Việt 

17

57%

13

43%

29

97%

1

3%

2

Hiểu nghĩa của từ 

15

50%

15

50%

28

93%

2

7%

3

Khả năng sử dụng vốn từ 

14

47%

16

53%

27

90%

3

10%

4

Phát âm đúng từ tiếng Việt 

14

47%

16

53%

28

93%

2

7%

1

Phát âm đúng từ tiếng Việt 

17

57%

13

43%

29

97%

1

3%

IV. BÀI HỌC KINH NGHIỆM.

1. Kết luận
Qua đề tài này, tôi thấy kết quả phát triển vốn từ của trẻ tốt hơn và mức độ trẻ hứng thú với các trò chơi cũng khá cao, nhất là các trò chơi học tập bằng lời kết hợp với ứng dụng công nghệ thông tin. Do nhu cầu hiện đại hóa – công nghệ hóa hiện nay, vì thế các trò chơi được làm dưới dạng power point trẻ rất thích và hứng thú tham gia cùng cô và các bạn, giáo viên phải nghiên cứu, tìm tòi những phương pháp mới để tổ chức các hoạt động phong phú và đa dạng, kích thích trẻ phát triển, giảm sự nhàm chán đối với trẻ. 
Thông qua việc nghiên cứu đề tài cho thấy để phát triển vốn từ cho trẻ mẫu giáo lớn giáo viên phải xác định được mục đích, ý nghĩa và tầm quan trọng của việc phát triển vốn từ cho trẻ trong mọi hoạt động.
Ngoài lòng yêu nghề mến trẻ, người giáo viên phải có năng lực sư phạm, trình độ chuyên môn, biết vận dụng những lý luận vào thực tế và có lòng kiên trì, kiên nhẫn trong công việc, có sự quan tâm đến đặc điểm của từng cá nhân trẻ.
Giáo viên cần tích cực trau dồi, học hỏi, tự bồi dưỡng kiến thức qua sách báo, phương tiện thông tin đại chúng, internet, qua bạn bè, đồng nghiệp để nâng cao trình độ chuyên môn, làm phong phú ngôn ngữ, và vốn hiểu biết của bản thân về nhiều lĩnh vực.
Giáo viên có sự trao đổi  tích cực với phụ huynh thông qua: giao tiếp hàng ngày, bảng tuyên truyền và thông qua các tài liệu trực quan sẽ nâng cao hiệu quả giáo dục. Phụ huynh ngày càng tin tưởng vào cô giáo, đồng thời cô giáo đã góp phần tuyên truyền phổ biến kiến thức cho cộng động, vận động cộng đồng cùng chung tay giáo dục trẻ kỹ năng sống.

2. Những điều kiện áp dụng
Để kinh nghiệm được áp dụng một cách có hiệu quả giáo viên phải có trình độ chuyên môn vững vàng, nhiệt tình công tác, có tâm huyết với công việc, nắm vững mục tiêu của chương trình theo độ tuổi, có sự linh hoạt sáng tạo trong giảng dạy. Làm tốt công tác tuyên truyền với phụ huynh về công tác chăm sóc giáo dục trẻ, tích cực học tập nâng cao trình độ chuyên môn, thường xuyên trao đổi và học tập từ bạn bè đồng nghiệp.

Đối với trẻ: Trẻ chăm đến lớp có nề nếp học tập tốt, hứng thú say mê với các môn học, hoạt động.

3. Triển vọng vận dụng và phát triển.
Tiếp tục áp dụng hình thức tổ trò chơi học tập vào các hoạt động của trẻ và nâng cao yêu cầu để trẻ phát huy và tích lũy được vốn từ tốt hơn. Đồng thời cũng rút ra những hạn chế để tìm tòi, học hỏi những những cái mới của đồng nghiệp để vận dụng vào tình hình thực tế của lớp mình trong tổ chức trò chơi học tập vào những hoạt động học và chơi hàng ngày của trẻ ngày một tốt hơn.
4 . Những đề xuất, kiến nghị: 
* Đối với phòng giáo dục:

– Các cấp lãnh đạo tạo điều kiện tổ chức các lớp tập huấn hướng dẫn tổ chức lồng ghép trò chơi học tập vào những hoạt động học và chơi hàng ngày của trẻ.

– Phòng giáo dục, tổ chức các tiết kiến tập theo chuyên đề: Thiết kế trò chơi học tập cho trẻ.

* Đối với nhà trường:

- Bổ sung các tài liệu hướng dẫn tổ chức trò chơi học tập cho trẻ mầm non đến giáo viên.

- Trang bị thêm cho lớp học các phương tiện hiện đại để cho cô và trẻ được tham gia và khám phá những trò chơi mới, đưa ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động nhiều hơn.

-  Nhà trường tổ chức các cuộc thi thiết kế trò chơi học tập kết hợp ứng dụng công nghệ thông tin để các giáo viên có thể trao đổi kinh nghiệm và chia sẻ với nhau, làm phong phú thêm kho trò chơi học tập nhằm phát triển ngôn ngữ cho trẻ ở trường. 

- Tổ chức các chuyên đề giúp giáo viên tìm hiểu về các ứng dụng công nghệ thông tin, để giáo viên có thể nắm được các kỹ năng thao tác như: cắt/ ghép phim, chỉnh sửa hình ảnh, tạo ảnh động, làm phim ngắn… để có thể làm phong phú hơn khi thiết kế một trò chơi, từ đó sẽ phát huy được tính sáng tạo của giáo viên trong công tác giảng dạy. 

-Nhà trường kết hợp với phụ huynh để hỗ trợ cho công tác phát triển vốn từ của trẻ, bằng cách: 
* Đối với phụ huynh:  

- Khuyến khích phụ huynh trò chuyện nhiều hơn với trẻ về các từ có trong nội dung cô giáo gắn trên trang của nhóm lớp khi trẻ ở nhà. 

- Cần tham gia đầy đủ các buổi họp phụ huynh do nhà trường tổ chức để trực tiếp nắm được tình hình cũng như công việc của nhà trường, của lớp và tình hình học tập của con em mình.

-Thông cảm với nhà trường cũng như với giáo viên trên lớp tạo điều kiện nâng cao cơ sở vật chất để có hiệu quả và chất lượng hơn trong việc giáo dục trẻ.

- Làm tốt công tác phối kết hợp với nhà trường, với giáo viên trong việc dạy trẻ trên lớp cũng như ở nhà.

* Đối với bản thân

- Gắn thông báo về nội dung phát triển vốn từ trong một chủ đề cụ thể ở trang thông tin của nhóm lớp, để phụ huynh có thể theo dõi và bám sát hơn về vốn từ mà giáo viên muốn phát triển cho trẻ. 

-Tôi mong muốn được sự quan tâm của các cấp lãnh đạo phòng giáo dục, UBND huyện đầu tư thêm trang thiết bị, cơ sở vật chất cho trường tôi. 

- Tạo điều kiện cho tôi cùng các đồng nghiệp được tham gia học tập các chuyên đề của phòng cũng như của trường để tôi và các đồng nghiệp được học hỏi nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ hơn nữa.
Trên đây là một số trò chơi học tập tôi đã thiết kế và thực nghệm  thành công ở lớp 5- 6 tuổi trong trường mầm non mà tôi phụ trách và thu được kết quả tốt. Rất mong nhận được sự đóng góp ý kiến của các cấp lãnh đạo, chị em đồng nghiệp để đề tài này ngày một hoàn thiện hơn, thực hiện tốt hơn trong năm học tiếp theo 
* Viết cam đoan:

Tôi xin cam đoan đây là sáng kiến của bản thân tôi viết, không sao chép nội dung của người khác.
Tôi xin trân trọng cảm ơn!

         Xuân Quan, ngày 26 tháng 2 năm 2020                                                                            Người viết

           Đàm Thị Như Hoa
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TRƯỜNG MẦM NON XUÂN QUAN
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CHỦ TỊCH-HIỆU TRƯỞNG

                                                              Lê Thị Thu Hằng
XÁC NHẬN CỦA HỘI ĐỒNG KHOA HỌC

HUYỆN VĂN GIANG
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